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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Tên và SBD trên Azota

1 120082 Y Ry Gơn Long Ding 23/05/2002 Nam 12A2 Y Ry Gơn Long Ding 120082

2 120086 Y Sơ Mi Rơ Tung 08/09/2002 Nam 12A3 Y Sơ Mi Rơ Tung 120086

3 120087 Lâm Hải Sơn 08/08/2003 Nam 12A2 Lâm Hải Sơn 120087

4 120088 Riêu Hoài Sơn 11/09/2004 Nam 12A3 Riêu Hoài Sơn 120088

5 120089 H SuRa Hmŏk 02/08/2004 Nữ 12A3 H SuRa Hmŏk 120089

6 120090 Nguyễn Thị Mỹ Sự 02/04/2004 Nữ 12A2 Nguyễn Thị Mỹ Sự 120090

7 120091 Đinh Tấn Tài 14/11/2004 Nam 12A3 Đinh Tấn Tài 120091

8 120092 Y Tạo Ndu 22/09/2003 Nam 12A2 Y Tạo Ndu 120092

9 120093 Nguyễn Thị Tâm 17/11/2004 Nữ 12A3 Nguyễn Thị Tâm 120093

10 120094 Nguyễn Văn Tân 02/06/2004 Nam 12A3 Nguyễn Văn Tân 120094

11 120095 Thào A Tháng 09/07/2002 Nam 12A2 Thào A Tháng 120095

12 120096 Phan Nguyễn Thành 10/06/2004 Nam 12A2 Phan Nguyễn Thành 120096

13 120098 Nông Thị Thu Thảo 03/05/2002 Nữ 12A3 Nông Thị Thu Thảo 120098

14 120099 Dương Văn Thành 17/07/2000 Nam 12A3 Dương Văn Thành 120099

15 120100 Nguyễn Thị Kim Thảo 05/08/2003 Nữ 12A3 Nguyễn Thị Kim Thảo 120100

16 120104 Giàng Thị Thị 12/07/2003 Nữ 12A3 Giàng Thị Thị 120104

17 120105 Hoàng Văn Thống 15/01/2003 Nam 12A3 Hoàng Văn Thống 120105

18 120106 Mông Thị Thu 15/01/2004 Nữ 12A2 Mông Thị Thu 120106

19 120107 H Thu Rơ Lưk 29/12/2002 Nữ 12A3 H Thu Rơ Lưk 120107

20 120108 Lục Thị Lệ Thủy 07/06/2004 Nữ 12A2 Lục Thị Lệ Thủy 120108

21 120109 Hoàng Thị Tiên 29/10/2004 Nữ 12A2 Hoàng Thị Tiên 120109

22 120111 Đinh Thị Kim Toàn 10/03/2004 Nữ 12A3 Đinh Thị Kim Toàn 120111

23 120112 Nguyễn Quế Trân 09/03/2004 Nữ 12A2 Nguyễn Quế Trân 120112

24 120113 Hoàng Văn Tướng 03/09/2004 Nam 12A3 Hoàng Văn Tướng 120113

25 120115 Mông Văn Vinh 15/04/2001 Nam 12A3 Mông Văn Vinh 120115

26 120116 Lương Thị Vượng 19/07/2004 Nữ 12A2 Lương Thị Vượng 120116

27 120119 Hà Thị Xa 27/06/2004 Nữ 12A2 Hà Thị Xa 120119

28 120120 Lù Va Xe 02/07/2004 Nam 12A2 Lù Va Xe 120120

29 120121 Trương Thị Xuân 28/04/2004 Nữ 12A2 Trương Thị Xuân 120121

30 120123 Y Zoly Pang Ting 20/02/2004 Nam 12A2 Y Zoly Pang Ting 120123
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